
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Văn phòng 6A, khu văn phòng CEKS, tầng 1 đơn nguyên A, tòa nhà LICOGI13, 164 
Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

14/11/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TINH TÚY VIỆT NAM

0108057650

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

2. Khai thác lâm sản khác trừ gỗ 0222

3. Khai thác thuỷ sản biển 0311

4. Khai thác thuỷ sản nội địa 0312

5. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

6. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

7. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về nông học;
 - Tư vấn về công nghệ; 
- Hoạt động phiên dịch.

7490

8. Khai thác gỗ 0221

9. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

10. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

11. Sản xuất đường 1072

12. Bán buôn thực phẩm 4632

13. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: - Đại lý;

4610

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

15. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI 
TINH TÚY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM QUINTESSENCE TRADING 
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: VIET NAM QUINTESSENCE TRADING CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0989091935
Email: trangdoan@cvi.vn

0989091935Fax:
Website:
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16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến 
thực phẩm (Điều 1 Thông tư 26/2012/TT-BYT)

1079

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự 1074

19. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

20. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -  Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế ; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (Trừ 
mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người); 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế;
 - Bán buôn dụng cụ y tế; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;

4649(Chính)

21. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện);
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi); 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế;
 - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường;

4659

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(Điều 28 Luật thương mại năm 2005)

8299

23. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: - Cho thuê xe ô tô;

7710

24. Đại lý du lịch
Chi tiết: - Lữ hành nội địa (Điều 44 luật du lịch 2005), lữ hành 
quốc tế (Điều 46 luật du lịch 2005)

7911

25. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa 1702

26. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
Chi tiết: - Sản xuất thiết bị văn phòng;

2817

27. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

28. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

29. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071
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10.000.000.000 VNĐ

30. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: - Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh.

4932

31. Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: - Sản xuất phong bì, bưu thiếp; 
- Sản xuất sổ sách, sổ kế toán, bìa rời, an-bum và các đồ dùng 
văn phòng phẩm tương tự dùng trong giáo dục và thương mại; 
- Sản xuất hộp, túi, túi dết, giấy tóm tắt bao gồm sự phân loại 
đồ dùng văn phòng phẩm bằng giấy; 

1709

32. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng gốm, sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ

4789

33. Bán buôn đồ uống 4633

34. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

35. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
(trừ mỹ phẩm có hại cho sức khoẻ con người);

2023

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ 
nghệ
Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773

37. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: - Sản xuất hàng điện tử, tin học;

2640

38. Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: - Sản xuất hàng điện, điện lạnh;

2750

39. Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo 1073

40. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

41. Bán buôn gạo 4631

42. Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)
Chi tiết: - Sản xuất hàng may mặc;

1322

43. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp;

4669

44. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị và dụng cụ y tế;

3250

45. Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh 1101

46. Sản xuất rượu vang 1102

47. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: - Bán buôn ô tô con;

4511

48. Sản xuất thiết bị truyền thông
(trừ thiết bị thu phát sóng);

2630

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN LÊ 
DUY

Phòng 402 K17 
đường Nguyễn 
Hiền, Phường 
Bách Khoa, Quận 
Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

250.000 2.500.000.000 25,000

Tổng số 250.000 2.500.000.000 25,000

013193648

2 PHẠM 
QUANG MINH

Phòng 306 B5, 
tập thế Trung Tự, 
Phường Trung 
Tự, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

150.000 1.500.000.000 15,000

Tổng số 150.000 1.500.000.000 15,000

013234377

3 HỒ SỸ HÒA Thôn Phú Liên, 
Xã Quỳnh Long, 
Huyện Quỳnh 
Lưu, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 5,000

Tổng số 50.000 500.000.000 5,000

187208959

4 TRẦN VĂN 
TRANG

Phòng 214 No'4B 
Bán đảo Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

90.000 900.000.000 9,000

Tổng số 90.000 900.000.000 9,000

0270770003
15

5 TRẦN THỊ 
ĐOAN

Phòng 0711 tháp 
B, tòa nhà Sky 
City, 88 Láng Hạ, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

460.000 4.600.000.000 46,000

Tổng số 460.000 4.600.000.000 46,000

013165762

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       187208959
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Phú Liên, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu, 
Tỉnh Nghệ An, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Nhà số 1, khu tập thể xây dựng số 4, đường Tân Xuân, Phường Đông 
Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ SỸ HÒA Nam

19/11/1192 Kinh Việt Nam

12/04/2012 Công an tỉnh Nghệ An

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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